
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 102, Ngõ 42, Tổ 7, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

20/02/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SINA VIET 

0109095810

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: 
Sản xuất phân bón như:
 Phân đạm ni tơ nguyên chất hoặc hỗn hợp, phân lân hoặc phân 
kali,
Phân urê, phân lân thô tự nhiên và muối kali thô tự nhiên.

2012

2. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở)

2021

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất tinh dầu tự nhiên
Sản xuất dầu thiết yếu
Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
Sản xuất chất giống nhựa;
Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm
Sản xuất hương các loại

2029

4. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
(không hoạt động tại trụ sở)

2100

5. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn

1702

6. In ấn 1811

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SINA VIET 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SINA VIET COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SINA VIET

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 20/02/2020 đến ngày 21/03/2020



7. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như:
+ Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa

2220

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bao bì, chai, lọ nhựa

4773

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

10. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực 
phẩm,
Đóng gói đồ rắn,
 Đóng gói bảo quản dược liệu,
Dán tem, nhãn và đóng dấu,
 Bọc quà.

8292

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn tinh dầu
Bán buôn phân bón, 
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại
Bán buôn cao su;
Bán buôn bao bì, chai, lọ nhựa
Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

4669

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781
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16. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
Doanh
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772

17. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Kinh doanh thực phẩm chức năng
Bán buôn thực phẩm khác

4632

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, tinh dầu, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn bao bì, chai , lọ nhựa
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

21. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

22. Thoát nước và xử lý nước thải
(không hoạt động tại trụ sở)

3700

23. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
(không hoạt động tại trụ sở)

4222

24. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng nguyên liệu và vàng miếng)

4662
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25. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: 
Kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật 
liệu và sản phẩm, gồm:
- Kiểm tra âm thanh và chấn động;
- Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...;
- Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra 
thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm;
- Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như 
độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...;
- Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy;
- Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Môtô, ôtô, thiết bị 
điện...;
- Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn;
- Phân tích lỗi;
- Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không 
khí và nước...;
- Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có 
động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử;
- Kiểm tra an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ;
- Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình (như máy 
bay, tàu thủy, đập...)

7120

26. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: 
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật hóa học;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật môi trường.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học môi trường;
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học công nghiệp.
- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
công nghệ nano.

7212

27. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô

7710

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Ủy thác xuất nhập khẩu

8299

29. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

30. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023
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1.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038183000551
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 102, Ngõ 42, Tổ 7, Phường Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 102, Ngõ 42, Tổ 7, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ DUNG Nữ

19/09/1983 Kinh Việt Nam

28/08/2015 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và QLQG Về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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